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Họ và tên: ..............................       Lớp: ....... 
 

TOÁN 4 – BÀI 32: LUYỆN TẬP CHUNG 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Quan sát hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 sau. Độ dài cạnh 𝐶𝐷 là bao nhiêu? 

 

 
 A. 28cm B. 10cm C. 17cm D. 18cm 
Câu 2. Một hình bình hành có chu vi 72 cm như hình dưới đây. Hãy tìm độ dài cạnh ghi dấu ?. 

 

 
 A. 61 cm B. 18 cm C. 47 cm D. 25 cm 
Câu 3. Quan sát hình thoi ABCD dưới đây và chọn phát biểu đúng về các cạnh của hình: 

 

 
A. Chỉ có một cặp cạnh của hình thoi ABCD bằng nhau. 
B. Bốn cạnh AB, BC, CD, DA của hình thoi ABCD bằng nhau. 
C. Hình thoi ABCD không có cặp cạnh đối diện nào song song. 
D. Hai cạnh kề AB và BC của hình thoi ABCD luôn vuông góc với nhau. 
Câu 4. Hình nào dưới đây có cặp cạnh đối diện song song? 
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 C.  D.  

Câu 5. Quan sát hình bình hành ABCD rồi chọn một cặp cạnh song song: 

 

 
 A. CD và AD B. BC và CD C. AB và BC D. AB và CD 
Câu 6. Dựa vào hình thoi ABCD dưới đây, hãy cho biết cạnh DA dài bao nhiêu, biết cạnh CD đã được ghi 
số đo trên hình. 

 

 
 A. 13 cm B. 11 cm C. 22 cm D. 7 cm 
Câu 7. Chọn hình có đường nét đứt đi qua điểm H và song song với đường thẳng d. 
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 C.  D.  

Câu 8. Quan sát hình bình hành EFGH dưới đây. Chọn phát biểu đúng về các cạnh đối của hình. 

 

 
A. Cạnh GH song song với cạnh HE. 
B. Cạnh EF không bằng cạnh GH. 
C. Bốn cạnh EF, FG, GH, HE của mọi hình bình hành đều bằng nhau như hình thoi. 
D. Cạnh EF song song với cạnh GH. 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Quan sát hình khu vườn nhỏ dạng chữ L dưới đây. Các điểm A, B, C, D, E, F là các đỉnh liên tiếp trên 
đường bao của hình. 
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Biết AB = 12 m; BC = 6 m; CD = 6 m; DE = 8 m; FA = 14 m. Cạnh EF chưa ghi số đo. Hãy trình bày cách 
tính chu vi của hình. 
Tính chu vi của khu vườn nhỏ dạng chữ L trong hình theo đơn vị m. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2. Quan sát mỗi hình chữ nhật có đường chéo và điền “song song” hoặc “không song song” vào chỗ 
trống. 
a)  Quan sát hình và điền: Đoạn thẳng DA và đoạn thẳng BD là hai đoạn thẳng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... .... 

 

  
b)  Quan sát hình và điền: Đoạn thẳng VW và đoạn thẳng XU là hai đoạn thẳng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... .... 

 

  
c)  Quan sát hình và điền: Đoạn thẳng CD và đoạn thẳng DA là hai đoạn thẳng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... .... 
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d)  Quan sát hình và điền: Đoạn thẳng MP và đoạn thẳng NQ là hai đoạn thẳng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... .... 
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